	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM MỸ


Số: 02/2013/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cẩm Mỹ, ngày 28 tháng 02 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Cẩm Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Cẩm Mỹ;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 03/BC-PTP ngày 23/01/2013 của Phòng Tư pháp huyện và theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Cẩm Mỹ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Lộc
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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động Ban Quản lý, khai thác

công trình thủy lợi huyện Cẩm Mỹ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND 
ngày 28/02/2013 của UBND huyện Cẩm Mỹ)




Chương  I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA BAN QUẢN LÝ, 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 
Điều 1. Vị trí, chức năng, hoạt động và trụ sở làm việc

1. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Cẩm Mỹ (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ thực hiện chức năng quản lý, vận hành tu sửa công trình theo đúng quy trình bảo đảm an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, xã hội dân sinh kịp thời, hiệu quả.

2. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn và mọi nguồn lực được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được tận dụng công trình, máy móc, thiết bị, lao động, kỹ thuật, đất đai, cảnh quan để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện đời sống nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi với điều kiện không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi theo đúng quy định của pháp luật.
3. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

4. Trụ sở làm việc của Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi được Ủy ban nhân dân huyện bố trí, sắp xếp trong khuôn viên Trụ sở khối Nông Lâm huyện.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ chung

1. Quản lý khai thác tổng hợp các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân huyện giao để tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

2. Duy tu, sửa chữa, bảo quản, cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi được giao theo đúng quy định.
3. Cung cấp nước thô cho xử lý nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

4. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát tạo nguồn nước và đề xuất xây dựng công trình thủy lợi phát triển mở rộng diện tích vùng tưới, vùng tiêu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả thu nhập trên một đơn vị diện tích; các công trình đảm bảo khai thông dòng chảy nhằm phòng chống lụt bão và chống khô hạn.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể

 1. Quản lý vận hành công trình thủy lợi, điều tiết nguồn nước hợp lý. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa những hư hỏng và lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng công trình hàng năm để đảm bảo phục vụ sản xuất và cấp nước sinh hoạt.

2. Có chức năng nhiệm vụ hoạt động công ích trong lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và được hưởng chế độ chính sách đối với đơn vị hoạt động công ích theo quy định hiện hành.

3. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát tạo nguồn nước và đề xuất xây dựng công trình thủy lợi phát triển mở rộng diện tích vùng tưới, vùng tiêu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả thu nhập trên một đơn vị diện tích.

4. Làm chủ đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi được Ủy ban nhân dân huyện giao, chủ đầu tư trong việc sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, duy trì phát triển năng lực công trình bảo đảm an toàn và sử dụng lâu dài. 

5. Tổ chức thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên công trình bằng nguồn vốn thủy lợi phí theo quy định về chế độ sử dụng chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của doanh nghiệp khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

6. Xây dựng vận hành công trình, quy trình điều tiết nước của hồ, đập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

7. Quan trắc, theo dõi thu thập số liệu theo quy định, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào việc khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, lưu trữ hồ sơ các công trình thủy lợi.

8. Tổ chức ký kết hợp đồng cung cấp nước tưới sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các dịch vụ thủy lợi khác với các tổ chức, cá nhân dùng nước, thu thủy lợi phí, tiền nước và phí xả nước thải ở những công trình được phân cấp quản lý.

9. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, để quản lý, phân phối, điều hành điều tiết nước hợp lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước từ các công trình, phát triển mở rộng diện tích, cung cấp nước kịp thời, đúng vụ, đáp ứng yêu cầu cho gieo trồng, chăm sóc cây trồng, nuôi trồng thủy sản của người dân. Tổ chức rà soát tìm kiếm nguồn nước phục vụ sản xuất. Đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân các xã phối hợp hỗ trợ trong việc bảo vệ an toàn công trình và công tác phòng, chống lụt bão và khô hạn.
10. Có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện những thông tin sau:

a) Khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất của các công trình trên từng vùng, phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thời vụ để đảm bảo sử dụng nguồn nước hiệu quả.

b) Kết quả hoạt động của Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trong việc ký kết hợp đồng cung cấp nước tưới, nước thô, xử lý nước sinh hoạt của từng đơn vị dùng nước trên địa bàn.

c) Các trường hợp vi phạm an toàn công trình, gây lãng phí nước làm ảnh hưởng đến sản xuất chung.

d) Kết quả kiểm tra công trình trước và sau mùa mưa bão, công tác phòng, chống lụt bão và khô hạn ở những công trình theo quy định.

đ) Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm an toàn công trình, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

11. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có quyền từ chối cung cấp nước trong các trường hợp sau:
a) Hộ dùng nước vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi.

b) Hộ gia đình, cá nhân, đơn vị dùng nước không ký hợp đồng dùng nước, hoặc không thanh toán thủy lợi phí tiền nước theo quy định.

12. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Cẩm Mỹ sử dụng vốn và mọi nguồn lực được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được tận dụng công trình, máy móc, thiết bị, lao động, kỹ thuật, đất đai, cảnh quan để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thêm nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập với điều kiện không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý điều hành hoạt động của Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

2. Đề xuất các biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật trong việc xử lý lấn chiếm đất đã được quy hoạch cho công trình thủy lợi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Lãnh đạo Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do UBND huyện giao.

4. Cử cán bộ, công nhân viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

5. Quản lý, tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, phòng chống tham ô, lãng phí trong đơn vị.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và một số công nhân viên - lao động.
2. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi được tổ chức thống nhất dưới sự quản lý, điều hành của Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc do Chủ tịch UBND huyện quyết định.

4. Chức danh Phó Giám đốc do Giám đốc đề xuất và được Chủ tịch UBND huyện quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

5. Phó Giám đốc Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc phân công.

6. Một (1) kế toán kiêm xử lý công việc hành chính.

7. Một (1) thủ quỹ kiêm văn thư lưu trữ.

8. Hai (2) cán bộ kỹ thuật.

9. Các tổ, đội được thành lập theo yêu cầu nhiệm vụ do Lãnh đạo Ban quyết định.  

Điều 6. Biên chế

Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện là đơn vị tự chủ về biên chế, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động và phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, được quyền sử dụng tiền cấp bù thủy lợi phí và tiền nước chi cho hoạt động của đơn vị. 
2. Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch để quản lý vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình, sửa chữa nâng cấp, kiên cố hóa kênh mương...

3. Các khoản thu khác từ khai thác tổng hợp các công trình thủy lợi (nếu có).

Chương IV 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 8. Đối với Ủy ban nhân dân huyện

Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND huyện. Báo cáo kịp thời cho UBND huyện  những trường hợp khó khăn vướng mắc trong việc quản lý, điều hành các công trình thủy lợi và đề xuất biện pháp xử lý.

Điều 9. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
1. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

2. Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có mối quan hệ công tác chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trong việc quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã có, rà soát và tiếp nhận những công trình đập dâng tạm, khảo sát nâng cấp đưa vào vận hành lâu dài, tăng hiệu suất tưới, tiêu. Tổ chức xây dựng các công trình theo quy hoạch và kế hoạch hàng năm, 05 năm.

Điều 10. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện
Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Cẩm Mỹ có mối quan hệ phối hợp công tác theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Đối với Ủy ban nhân dân các xã
Phối hợp chặt chẽ trong việc phân phối, quản lý, điều hành điều tiết nước hợp lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước từ các công trình, phát triển mở rộng diện tích, cung cấp nước kịp thời, đúng vụ, đáp ứng yêu cầu cho gieo trồng, chăm sóc cây trồng nuôi trồng thủy sản của người dân. Tổ chức rà soát, tìm kiếm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Điều 12. Đối với Trạm Khai thác công trình thủy lợi Xuân Lộc - Long Khánh - Cẩm Mỹ

Giữ mối liên hệ chặt chẽ tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm quản lý, phối hợp, hỗ trợ nhau trên lĩnh vực quản lý nguồn nước và phục vụ  sản xuất cho nhân dân.
Chương V
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Điều 13. Giám đốc Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bản Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 14. Trong quá trình tổ chức thực hiện và căn cứ vào tình hình thực tiễn theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, nếu có những khó khăn vướng mắc phát sinh Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Giám đốc Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm phản ánh kịp thời, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, sửa đổi bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.
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